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DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Trang 1

Trang 1 / 5

Hệ đào tạo: Cao đẳng chính Quy (Tín chỉ)

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày Sinh Phái ĐTB TC Xếp loại svs

Lớp: CD11CQ

1 11333113 Trần Văn Thiện 20/08/1993 Nam 2.42 108 Trung bình

2 11333038 Tạ Thị Hà 15/02/1993 Nữ 2.69 107 Khá
257/2
016

3 11333078 Trịnh Đình Nam 07/03/1992 Nam 2.26 107 Trung bình
258/2
016

4 11333110 Trần Đình Huy 14/06/1993 Nam 2.19 108 Trung bình
259/2
016

5 11333137 Nguyễn Thị Kim Yến 28/10/1993 Nữ 2.82 107 Khá
260/2
016

Lớp: CD12CQ

1 12333067 Trần Trung Hiếu 02/05/1994 Nam 2.38 107 Trung bình

2 12333410 Nguyễn Thị Tuyết Nhàn 21/04/1993 Nữ 2.42 108 Trung bình

3 12333464 Nguyễn Ngọc Yến 15/12/1994 Nữ 2.26 107 Trung bình

4 12333135 Nguyễn Minh Thành 08/03/1994 Nam 2.44 108 Trung bình
261/2
016

5 12333180 Phạm Thành Hảo 19/02/1994 Nam 2.39 107 Trung bình
262/2
016

6 12333210 Phùng Văn Sang 08/11/1994 Nam 2.38 108 Trung bình
263/2
016

7 12333322 Trương Thị Diểm Thúy 18/05/1994 Nữ 2.57 107 Khá
264/2
016

8 12333386 Nguyễn Quốc Huy 03/02/1994 Nam 2.35 107 Trung bình
265/2
016

Lớp: CD13CQ

1 13333151 Đỗ Thị Thu Hiền 24/08/1995 Nữ 2.79 107 Khá

2 13333177 Trần Lê Thu Hòa 16/07/1994 Nữ 2.42 107 Trung bình

3 13333209 Nguyễn Hoàng Hưng 05/01/1995 Nam 2.31 107 Trung bình

4 13333253 Nguyễn Thị Kim Liên 10/10/1993 Nữ 2.54 107 Khá

5 13333311 Trần Hữu Minh 18/10/1995 Nam 2.48 107 Trung bình

6 13333351 Lê Thị Minh Nguyệt 25/09/1995 Nữ 2.67 108 Khá

7 13333362 Trần Thị Nhẩn 16/11/1995 Nữ 2.87 107 Khá

8 13333385 Trịnh Hoài Như 01/01/1995 Nữ 2.60 107 Khá

9 13333393 Lê Nguyễn Kiều Oanh 06/08/1995 Nữ 2.65 107 Khá

10 13333397 Võ Kim Pha 24/09/1995 Nữ 2.63 107 Khá

11 13333441 Thái Đỗ Tuyết Sang 27/09/1995 Nữ 2.77 108 Khá

12 13333481 Lê Thị Thanh Thảo 25/12/1995 Nữ 2.84 107 Khá

13 13333526 Nguyễn Thị Như Thủy 25/03/1995 Nữ 2.69 108 Khá

14 13333530 Lê Thị Thanh Thúy 03/11/1994 Nữ 3.09 108 Khá

15 13333576 Lê Thị Phương Trâm 16/02/1995 Nữ 3.08 107 Khá



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Trang 2

Trang 2 / 5

Hệ đào tạo: Cao đẳng chính Quy (Tín chỉ)

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày Sinh Phái ĐTB TC Xếp loại svs

16 13333610 Trần Thị Thanh Trúc 31/12/1994 Nữ 2.80 107 Khá

17 13333624 Bùi Thị ánh Tuyết 11/04/1995 Nữ 2.87 107 Khá

18 13333667 Phạm Thị Hồng Yến 08/11/1995 Nữ 2.66 108 Khá

19 13333673 Nguyễn Thị Như ý 23/09/1995 Nữ 2.86 107 Khá

20 13333244 Huỳnh Thị Lài 27/03/1995 Nữ 2.47 107 Trung bình
266/2
016

21 13333326 Nguyễn Bảo Ngân 18/10/1995 Nữ 2.85 107 Khá
267/2
016

22 13333353 Nguyễn Đinh Như Nguyệt 12/08/1995 Nữ 2.70 107 Khá
268/2
016

23 13333378 Nguyễn Thị Thúy Nhung 26/06/1994 Nữ 2.64 108 Khá
269/2
016

24 13333436 Nguyễn Thị Như Quỳnh 28/10/1995 Nữ 2.45 107 Trung bình
270/2
016

25 13333623 Đặng Hồng Tuyến 06/05/1995 Nữ 2.47 108 Trung bình
271/2
016

26 13333636 Trần Thị Tố Uyên 22/01/1995 Nữ 2.40 107 Trung bình
272/2
016

Lớp: DH10DC

1 10151090 Đinh Công Minh 18/07/1992 Nam 2.34 143 Trung bình

Lớp: DH10QLGL

1 10124324 Lâm Minh Thành 20/12/1992 Nam 2.01 141 Trung bình

Lớp: DH11DC

1 11151071 Nguyễn Tấn Lực 21/04/1991 Nam 2.39 139 Trung bình
3002/
2016

Lớp: DH12DC

1 12124108 Trần Thị Thanh Xuân 24/09/1994 Nữ 2.54 139 Khá

2 12124386 Huỳnh Thị Thùy 29/03/1994 Nữ 2.49 139 Trung bình
3003/
2016

Lớp: DH12QD

1 12124104 Nguyễn Thị Thảo Uyên 09/02/1994 Nữ 2.63 146 Khá

2 12124206 Nguyễn Thị Phượng Linh 29/06/1994 Nữ 3.11 146 Khá

3 12124270 Nguyễn Phương Quyên 10/04/1994 Nữ 2.74 148 Khá
3004/
2016

4 12124349
Nguyễn Trần Thị
Mẫn

Vinh 04/01/1994 Nữ 2.78 146 Khá
3005/
2016

Lớp: DH12QL

1 12124010 Phạm Tiến Duy 08/09/1994 Nam 2.75 139 Khá

2 12124114 Nguyễn Thị Phương Dung 17/04/1993 Nữ 2.67 139 Khá

3 12124187 Đặng Khánh Hưng 23/02/1994 Nam 2.62 140 Khá
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Hệ đào tạo: Đại học Chính quy (Tín chỉ)

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày Sinh Phái ĐTB TC Xếp loại svs

4 12124209 Trần Thụy Thùy Linh 02/11/1994 Nữ 2.64 139 Khá

5 12124299 Nguyễn Hoàng Thơ 24/04/1994 Nữ 2.62 139 Khá

6 12124302 Lưu Thị Mộng Thùy 13/04/1994 Nữ 3.03 140 Khá

7 12124314 Phạm Chí Tính 19/02/1994 Nam 2.56 140 Khá

8 12124317 Đinh Thị Quyền Trang 30/01/1994 Nữ 2.39 139 Trung bình

9 12124016 Mai Văn Em 20/04/1994 Nam 2.74 140 Khá
3006/
2016

10 12124031 Vương Đình Huy 01/01/1994 Nam 2.79 140 Khá
3007/
2016

11 12124067 Lê Văn Quân 02/06/1993 Nam 2.40 139 Trung bình
3008/
2016

12 12124257 Nguyễn Minh Nhựt 19/10/1994 Nam 2.66 139 Khá
3009/
2016

13 12124337 Lê Thị Tuyền 03/03/1994 Nữ 2.62 139 Khá
3010/
2016

14 12124380 Đỗ Quỳnh Như 14/01/1994 Nữ 2.45 139 Trung bình
3011/
2016

Lớp: DH12QLGL

1 12124392 Trần Thị Tường Vi 10/03/1994 Nữ 3.15 139 Khá
3012/
2016

2 12124397 Ngô Văn Đông 03/12/1993 Nam 2.83 139 Khá
3013/
2016

3 12124401 Hồ Thảo Linh Chi 04/09/1994 Nữ 2.79 139 Khá
3014/
2016

4 12124433 Trần Thị Hồng Yến 20/10/1994 Nữ 3.18 139 Khá
3015/
2016

5 12124436 Trần Lê Hải Đăng 22/12/1994 Nam 2.61 139 Khá
3016/
2016

6 12124439 Bùi Kim Phú 09/03/1994 Nữ 2.88 139 Khá
3017/
2016

7 12124450 Nguyễn Phương Thảo 25/09/1994 Nữ 2.91 139 Khá
3018/
2016

8 12124466 Lê Thùy Dung 04/11/1994 Nữ 2.81 139 Khá
3019/
2016



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP
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Trang 4 / 5

Hệ đào tạo: Đại học Chính quy (Tín chỉ)

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày Sinh Phái ĐTB TC Xếp loại svs

Lớp: DH12TB

1 12124280 Châu Minh Thanh 19/02/1994 Nam 2.40 139 Trung bình
3020/
2016

Lớp: DH13QD

1 13124020 Bùi Thanh Ánh 26/11/1994 Nữ 3.30 147 Giỏi

2 13124125 Bùi Thanh Hồng 26/11/1994 Nữ 3.04 147 Khá

Lớp: DH13QL

1 13124002 Lê Thị Bình An 30/11/1995 Nữ 3.36 139 Giỏi

2 13124005 Phan Thị Thúy An 08/11/1995 Nữ 3.57 139 Giỏi

3 13124044 Phan Quốc Duy 09/12/1995 Nam 2.95 139 Khá

4 13124060 Võ Thị Anh Đào 14/03/1995 Nữ 2.84 139 Khá

5 13124061 Dương Tiến Đạt 13/07/1995 Nam 2.78 139 Khá

6 13124075 Trần Thị Ngọc Giàu 09/09/1993 Nữ 3.32 141 Giỏi

7 13124085 Bùi Thị Hồng Hạnh 06/10/1995 Nữ 3.13 139 Khá

8 13124087 Lương Hồng Hạnh 02/08/1995 Nữ 2.87 139 Khá

9 13124096 Nguyễn Ngọc Hân 24/04/1995 Nữ 3.09 140 Khá

10 13124102 Huỳnh Ngọc Hiền 18/10/1995 Nữ 3.00 140 Khá

11 13124105 Nguyễn Thị Hiền 24/04/1995 Nữ 3.06 139 Khá

12 13124118 Trần Thị Hoa 22/05/1995 Nữ 2.90 140 Khá

13 13124130 Bùi Thị Huệ 10/11/1995 Nữ 3.40 139 Giỏi

14 13124132 Nguyễn Thị ánh Huệ 16/10/1995 Nữ 3.21 140 Giỏi

15 13124150 Hồ Ngọc Kim Hương 22/12/1995 Nữ 2.89 140 Khá

16 13124166 Trần Thị Mộng Kiều 07/10/1995 Nữ 3.07 139 Khá

17 13124174 Văn Thị Lan 20/06/1995 Nữ 2.65 139 Khá

18 13124187 Nguyễn Văn Linh 07/10/1995 Nam 2.71 139 Khá

19 13124199 Phạm Toàn Lợi 20/03/1995 Nữ 2.85 141 Khá

20 13124212 Hứa Thị May 08/09/1995 Nữ 2.87 140 Khá

21 13124235 Trần Thị Nghĩa 10/03/1994 Nữ 2.74 139 Khá

22 13124269 Huỳnh Yên Như 18/01/1995 Nữ 2.78 140 Khá

23 13124277 Trần Thị Tuyết Nữ 18/10/1995 Nữ 3.18 140 Khá

24 13124285 Trịnh Hồng Phúc 15/03/1995 Nam 2.99 140 Khá

25 13124286 Hồ Thị Kim Phụng 12/10/1995 Nữ 3.03 139 Khá

26 13124291 Lê Thế Phương 14/04/1994 Nam 2.76 140 Khá

27 13124335 Nguyễn Thị Thu Thanh 06/10/1995 Nữ 3.21 140 Giỏi

28 13124367 Phan Quang Thi 22/08/1995 Nam 2.96 140 Khá

29 13124393 Nguyễn Vũ Minh Thư 26/03/1995 Nữ 3.08 139 Khá

30 13124410 Kiều Thị Thùy Trang 31/08/1995 Nữ 2.95 140 Khá

31 13124416 Trần Thị Huyền Trang 05/05/1995 Nữ 3.24 139 Giỏi
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Hệ đào tạo: Đại học Chính quy (Tín chỉ)

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày Sinh Phái ĐTB TC Xếp loại svs

32 13124436 Võ Thị Mỹ Trinh 30/04/1995 Nữ 3.00 140 Khá

33 13124457 Nguyễn Hữu Tuấn 04/03/1995 Nam 2.57 139 Khá

34 13124473 Võ Ngọc Thùy Vân 26/05/1995 Nữ 2.82 141 Khá

35 13124475 Trần Thị Bảo Vi 19/08/1995 Nữ 2.83 140 Khá

36 13124501 Phạm Thị Như ý 22/07/1995 Nữ 2.68 139 Khá

Lớp: DH13TB

1 13124014 Trần Đức Anh 29/05/1995 Nữ 2.92 139 Khá

2 13124041 Trần Mỹ Diện 01/01/1995 Nữ 3.25 139 Giỏi

3 13124076 Nguyễn Thị Kim Giáp 10/02/1994 Nam 2.95 139 Khá

4 13124193 Trần Thị Loan 25/10/1995 Nam 2.93 139 Khá

5 13124205 Nguyễn Thị Cam Ly 01/01/1995 Nữ 3.44 139 Giỏi

6 13124232 Trương Thị Kim Ngân 18/12/1995 Nữ 3.26 139 Giỏi

7 13124294 Trần Thị Hoài Phương 28/02/1995 Nam 2.79 139 Khá

8 13124468 Cái Thanh Tú 17/11/1995 Nữ 3.26 139 Giỏi

9 13124474 Phan Thị An Vi 04/02/1995 Nam 3.19 139 Khá

HIỆU TRƯỞNG
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Hệ đào tạo: VLVH Liên thông

STT Mã SV Họ Và Tên Ngày Sinh Phái ĐTB TC Xếp loại svs

Lớp: LT14QLBD

1 14424035 Trần Thị Thông 12/09/1987 Nữ 6.65 51 Trung bình khá

Lớp: TC08QLKH

1 08224142 Lê Tân Lập 25/05/1985 Nam 6.65 133 Trung bình khá

Lớp: TC10QLBD

1 10224082 Nguyễn Văn Tú 15/08/1988 Nam 6.12 131 Trung bình khá

HIỆU TRƯỞNG


